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1 0854010047 Trương Thị Mỹ Châu Nữ 12/04/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

2 0854010788 Trần Chung Tuấn Nam 18/10/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

3 0854010109 Bùi Tiến Đạt Nam 23/01/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2008

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

4 0854010304 Nguyễn Huỳnh Linh Nữ 11/09/90 Phú Yên 2012 2008
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

5 0854010299 Lê Phương Giao Linh Nữ 10/01/90 Đăk Lăk 2012 2008
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

6 0854010365 Nguyễn Thị Mơ Nữ 04/04/89 Thái Bình 2012 2008
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

7 0854010356
Nguyễn Thị 

Minh
Mẫn Nữ 12/11/90 An Giang 2012 2008

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

8 0854010514 Đặng Hữu Quyết Nam 20/08/90 Đăk Nông 2012 2008
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

9 0854010026 Võ Thúy Anh Nữ 15/10/90 Bình Thuận 2012 2008
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

10 0854010198 Đoàn Thị Hội Nữ 20/12/90 Thanh Hóa 2012 2008
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

11 0854010727 Vương Tuyết Trang Nữ 08/01/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)
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12 0854010594 Trần Thị Phương Thảo Nữ 01/01/90 Đà Nẵng 2012 2008
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

13 0854010305
Nguyễn Thị 

Ngọc
Linh Nữ 10/09/90 Bình Định 2012 2008

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

14 0854010399 Trần Thụy Như Ngân Nữ 16/06/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

15 0854010817
Đinh Ngọc 

Khánh
Vân Nữ 25/04/90

Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

16 0854010531 Vũ Cao Sang Nam 03/08/90 Cần Thơ 2012 2008
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

17 0854010363 Trịnh Thị Hồng Minh Nữ 30/11/90 Thuận Hải 2012 2008
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

18 0854010690 Đỗ Trung Tín Nam 19/07/90 Bình Định 2012 2008
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

19 0854010658 Trần Ngô Minh Thủy Nữ 01/10/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2008

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

20 0854010122 Bùi Thị Thanh Giang Nữ 25/10/90 Bình Định 2012 2008
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

21 0854010565 Phạm Thị Thanh Nữ 10/10/90 Gia Lai 2012 2008
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

22 0854010106 Mã Thị Xuân Đào Nữ 26/10/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

23 0854010747
Lưu Hoàng 

Tuyết
Trinh Nữ 31/12/90

Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2008

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

24 0854010276 Nguyễn Lý Dạ Lan Nữ 23/03/90 Vũng Tàu 2012 2008
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

25 0854010633 Lê Thị Diễm Thu Nữ 14/08/90 Đồng Nai 2012 2008
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

26 0854010642 Hoàng Võ Thu Thùy Nữ 07/01/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)



27 0854010640 Hà Hoàng Cẩm Thuy Nữ 15/08/88 Bình Định 2012 2008
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

28 0854010377 Nguyễn Văn Nam Nam 20/10/90 Hà Nam Ninh 2012 2008
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

29 0854010374 Lâm Mỹ Nam Nữ 12/06/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

30 0854010507 Phạm Triệu Bội Quân Nữ 24/03/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

31 0854010791 Huỳnh Ngọc Tuyền Nữ 24/09/90 Malaia 2012 2008
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

32 0854010657
Nguyễn Thị 

Ngọc
Thủy Nữ 18/02/90

Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

33 0854010123 Nguyễn Hương Giang Nữ 23/12/90 Thanh Hóa 2012 2008
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

34 0854010760 Lê Bảo Trung Nam 14/06/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

35 0854010023
Tống Thị 

Phương
Anh Nữ 25/07/90

Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

36 0854010397 Nguyễn Trúc Ngân Nữ 24/09/90 Thuận Hải 2012 2008
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

37 0854010314 Bùi Kiều Phượng Loan Nữ 07/01/90 Lâm Đồng 2012 2008
Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

38 0854010450
Dương Ngọc 

Thanh
Như Nữ 03/02/90

Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

39 0854010111 Lê Minh Đăng Nam 14/10/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)

40 0854010770 Lê Thanh Trúc Nữ 09/01/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2008

Quản trị kinh 

doanh

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy (Đào 

tạo đặc biệt)


